
Định giá ô tô cũ tại Việt Nam: Hướng dẫn chi tiết dựa trên 
số km và tình trạng xe 
Mua bán xe ô tô đã qua sử dụng là bài toán cân não với cả người bán lẫn người mua. Việc 
định giá xe cũ chính xác giúp người bán tối ưu lợi nhuận và người mua tránh được rủi ro. 
Trong đó, số km đã đi và tình trạng xe là hai yếu tố quan trọng bậc nhất ảnh hưởng đến giá 
trị của chiếc xe trên thị trường. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách định giá ô tô cũ một 
cách chuyên sâu, tập trung vào quãng đường xe đã lăn bánh và hiện trạng kỹ thuật, ngoại 
thất, nội thất của xe, trong bối cảnh thị trường Việt Nam. 

Vì sao số km đã đi và tình trạng xe lại ảnh hưởng đến giá xe cũ? 
Giá xe cũ cao hay thấp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như năm sản xuất, số km, tình trạng 
xe, phiên bản, màu sắc, thương hiệu, khu vực,… Ngoài ra còn có các yếu tố chủ quan như 
nhu cầu thị trường và tâm lý người mua[1]. Trong số đó, số km đã đi và tình trạng thực tế 
của xe là hai yếu tố then chốt tác động trực tiếp đến mức khấu hao giá trị của xe cũ. Lý do 
rất đơn giản: 

• Số km (ODO) thể hiện mức độ sử dụng: xe chạy càng nhiều thì hao mòn càng lớn, 
giá trị còn lại càng giảm, và ngược lại[2][3]. Một chiếc xe sử dụng nhiều (ODO cao) 
thường được người mua xem là “cũ” hơn, dễ phát sinh vấn đề và cần chi phí bảo 
dưỡng cao hơn[4]. Ngược lại, xe đi ít km thường giữ được tình trạng tốt hơn, nên giá 
bán cao hơn. Tuy nhiên, cũng cần cẩn trọng vì chỉ số ODO có thể bị tua (chỉnh sửa) 
nên số km chỉ nên coi là thông tin tham khảo, cần đánh giá cùng với tình trạng xe 
thực tế[2][3]. 

• Tình trạng xe (nội thất, ngoại thất, động cơ, bảo dưỡng, lịch sử tai nạn, v.v.) phản 
ánh chất lượng còn lại của chiếc xe. Xe được chăm sóc tốt, không tai nạn, máy móc 
nguyên bản sẽ có giá trị cao hơn đáng kể so với xe cùng loại nhưng xuống cấp hoặc 
có lịch sử va chạm, ngập nước. Thực tế, một chiếc xe dù đời mới nhưng nếu từng 
tai nạn nặng hoặc thủy kích thì cũng mất giá trầm trọng khi bán lại[5][6]. Ngược lại, 
xe tuổi đời cao hơn nhưng bảo dưỡng định kỳ đầy đủ có thể vẫn vận hành tốt và 
được giá hơn xe đời mới mà bị bỏ bê chăm sóc[7][8]. Do đó, tình trạng thực tế của xe 
là yếu tố quyết định niềm tin của người mua và mức giá họ sẵn sàng trả. 
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Tóm lại, số km đã đi ảnh hưởng đến mức độ hao mòn, còn tình trạng xe phản ánh chất 
lượng và độ tin cậy còn lại. Hai yếu tố này tác động trực tiếp đến cảm nhận của người mua 
về chiếc xe cũ, từ đó chi phối giá trị thị trường của xe. Trong các phần sau, chúng ta sẽ đi 
sâu vào từng yếu tố và cách áp dụng chúng để định giá xe cũ một cách chính xác. 

Ảnh hưởng của số km đã đi đến giá trị xe cũ 
Một chiếc xe có quãng đường lăn bánh lớn sẽ chịu hao mòn cơ học đáng kể, khiến giá trị 
bán lại giảm đi. Việc xem xét số km đã đi giúp người mua hình dung chiếc xe đã được sử 
dụng nhiều hay ít và dự đoán chi phí bảo dưỡng tương lai. 

Số km (ODO) là một trong những chỉ số đầu tiên người mua xe cũ quan tâm. Lý do là khi xe 
chạy càng nhiều, các cụm chi tiết máy móc, khung gầm, hệ thống treo, phanh, lốp… đều bị 
mài mòn theo thời gian[4][9]. Một chiếc xe đi quãng đường lớn thường đồng nghĩa với việc 
đã sử dụng lâu, tiềm ẩn nhiều hao mòn hơn. Trung bình, một chiếc xe hiện đại nếu được 
bảo dưỡng tốt có thể vận hành ổn định qua mốc 100.000 km, nhưng hiệu suất có thể giảm 
dần và nguy cơ hỏng vặt tăng lên khi ODO tiếp tục tăng[10]. Vì vậy, người mua thường sẵn 
sàng trả nhiều tiền hơn cho xe chạy ít km, bởi xác suất hỏng hóc thấp hơn và xe trông còn 
“mới” hơn. 

Khấu hao theo số km: Các chuyên gia ước tính mức độ giảm giá trị tương đối tương ứng 
với quãng đường xe đã chạy. Thông thường, xe mất khoảng 20% giá trị ban đầu sau mỗi 
20.000 km đầu tiên[11]. Ví dụ, một chiếc xe mới giá 600 triệu đồng có thể chỉ còn khoảng 
480 triệu sau khi chạy được 20.000 km[11]. Tuy nhiên, mức giảm giá không diễn ra tuyến 
tính đều đặn. Xe thường mất giá nhanh nhất trong những mốc đầu (dưới ~60.000 km), do 
đây là giai đoạn nhiều bộ phận bắt đầu mòn và cần thay thế. Sau mốc ~100.000 km, giá trị 
xe không giảm quá nhiều thêm nữa – vì lúc này xe đã ở mức giá trị thấp, người mua nào 
chấp nhận xe ODO cao thường đã lường trước sẽ phải bảo dưỡng nhiều[12][13]. Nói cách 
khác, sự khác biệt giá giữa một xe chạy 120.000 km so với 100.000 km có thể không lớn 
bằng chênh lệch giữa 50.000 km và 20.000 km. 

Mốc số km “đẹp” và tâm lý người mua: Ở Việt Nam, người dùng ô tô cá nhân chạy trung 
bình khoảng 15.000 – 20.000 km mỗi năm[14]. Do đó, một chiếc xe 5 năm tuổi thường có 
ODO khoảng 75.000 – 100.000 km nếu sử dụng bình thường. Người mua xe cũ thường xem 
xét ODO so với tuổi xe: nếu số km thấp hơn nhiều mức trung bình (ví dụ 5 năm mà mới đi 
30.000 km) thì xe được coi là “đi ít”, giá có thể cao hơn. Ngược lại, nếu số km quá cao so 
với tuổi (ví dụ 3 năm mà đi 100.000 km) thì xe bị xem là dùng nhiều, giá sẽ phải thấp hơn để 
hấp dẫn người mua. Nhiều người bán còn cố giữ ODO dưới các ngưỡng tâm lý như 
100.000 km vì biết rằng vượt mốc này, không ít khách hàng e ngại chiếc xe đã “quá già”. Tuy 
vậy, bạn đừng quá máy móc: một chiếc xe 5 năm chạy 80.000 km đường trường có thể vẫn 
tốt hơn xe cùng tuổi mới 40.000 km nhưng toàn chạy đô thị (liên tục phanh, tăng tốc làm 
mòn nhiều hơn)[15][8]. Lịch sử bảo dưỡng và cách sử dụng thực tế quan trọng không kém 
con số ODO – chúng ta sẽ nói kỹ ở phần tình trạng xe. 
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Chênh lệch giá do số km trong thực tế: Trên thị trường, không khó để thấy hai chiếc xe 
cùng đời nhưng giá chênh nhau hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu chỉ vì khác biệt số km. 
Ví dụ, Toyota Camry 2018 bản 2.5Q nếu chạy dưới 50.000 km có giá khoảng 850–950 triệu 
đồng, trong khi chiếc cùng loại mà đã chạy trên 100.000 km chỉ còn tầm 750–820 triệu – 
chênh lệch tới 100–200 triệu đồng chỉ do khác nhau quãng đường sử dụng[16]. Điều này 
cho thấy rõ ràng ODO thấp là lợi thế khi bán xe cũ. Một số mẫu xe phổ thông khác cũng 
tương tự: khoảng từ 50.000 km trở lên, cứ thêm 20-30.000 km có thể phải giảm giá thêm vài 
chục triệu để hấp dẫn người mua. 

Số km và yếu tố hãng xe: Mức độ mất giá theo km có thể khác nhau giữa các hãng xe. 
Các dòng xe của Nhật Bản như Toyota, Honda vốn nổi tiếng bền bỉ nên thường giữ giá tốt – 
tỷ lệ khấu hao có thể thấp hơn mức trung bình. Theo kinh nghiệm thị trường, xe phổ thông 
mất giá khoảng 10% mỗi năm, nhưng các dòng Toyota cũ có năm chỉ mất khoảng 15% 
giá trị (ít hơn kỳ vọng, giữ giá cao hơn), trong khi một số dòng xe khác có thể mất giá nhanh 
với khấu hao 20–25% mỗi năm[17]. Điều này một phần do chất lượng và độ tin cậy thương 
hiệu: người mua sẵn lòng trả thêm cho xe Toyota chạy nhiều km vì tin vào độ bền, còn với 
các hãng ít thông dụng hơn thì chỉ cần ODO cao là giá đã phải giảm mạnh để bán được. 
Tóm lại, khi định giá theo số km, hãy cân nhắc cả yếu tố hãng xe và dòng xe cụ thể: những 
mẫu xe bền, giữ giá (Vios, Corolla, Civic,...) sẽ ít bị trượt giá hơn so với xe mất giá nhanh 
(một số xe Hàn Quốc đời cũ, xe Mỹ hoặc xe sang chi phí dùng cao). 

Odo thấp không phải tất cả: Cuối cùng, cần lưu ý rằng km thấp không đảm bảo giá cao 
nếu tình trạng xe không tốt. Có trường hợp xe ít đi nhưng do để lâu không sử dụng cũng 
sinh hư hỏng (ắc-quy kém, lốp nứt, cao su gioăng lão hóa, dầu nhớt cũ đóng cặn)[18]. 
Ngược lại, xe chạy nhiều nhưng bảo dưỡng tốt vẫn có giá. Vì vậy, đừng đánh giá chiếc xe 
chỉ qua ODO, nhưng chắc chắn ODO là điểm khởi đầu quan trọng: nó giúp ta ước lượng 
mức khấu hao cơ bản trước khi xét đến các yếu tố khác. 

Ảnh hưởng của tình trạng xe (nội ngoại thất, động cơ, bảo dưỡng) đến giá 
xe cũ 
Tình trạng kỹ thuật và thẩm mỹ của xe cũ ảnh hưởng lớn đến giá trị. Một chiếc xe được kiểm 
tra, bảo dưỡng cẩn thận và không có hư hại lớn sẽ có giá bán lại cao hơn đáng kể so với xe 
cùng đời nhưng xuống cấp hoặc từng bị tai nạn. 

Bên cạnh số km, tình trạng tổng thể của chiếc xe mới là yếu tố quyết định người mua có 
cảm thấy “đáng tiền” hay không. Tình trạng xe bao gồm rất nhiều khía cạnh, từ ngoại thất, 
nội thất đến động cơ, hộp số, khung gầm, hệ thống điện và lịch sử sửa chữa, bảo 
dưỡng. Dưới đây là những yếu tố tình trạng cụ thể ảnh hưởng mạnh đến giá xe cũ: 

• Ngoại thất (thân vỏ, sơn xe): Xe còn nước sơn zin, thân vỏ không móp méo sẽ 
được giá hơn. Nếu xe đã sơn lại nhiều chỗ, đặc biệt ở các vị trí kết cấu (như sơn lại 
khung gầm, trụ xe) người mua sẽ nghi ngờ xe từng tai nạn. Những vết xước nhỏ hay 
móp nhẹ có thể làm giảm thẩm mỹ và giá bán đôi chút, nhưng đáng ngại hơn là rỉ 
sét, mục gỉ ở gầm hoặc khung xe – dấu hiệu xe để lâu ngoài trời hoặc từng ngập 
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nước. Xe cũ từng bị ngập nước (thủy kích) thường bị định giá rất thấp do nguy cơ 
hỏng hóc hệ thống điện về sau. Thực tế, các yếu tố như lịch sử tai nạn hay ngập 
nước có thể khiến mức giảm giá lên đến 40–50% so với xe không gặp vấn đề 
này[19]. Do vậy, một chiếc xe cũ thân vỏ còn đẹp, đồng sơn nguyên bản chắc chắn 
bán được giá cao hơn chiếc xe trầy xước chằng chịt hoặc đã đại tu thân vỏ. 

• Nội thất: Khoang nội thất là nơi thể hiện rõ độ “giữ gìn” của chủ cũ. Xe có nội thất 
sạch sẽ, ghế da còn nguyên vẹn, trần xe, sàn xe không ố bẩn, các chi tiết nhựa 
không trầy xước nhiều sẽ tạo thiện cảm và bán dễ hơn. Nếu nội thất có mùi hôi, ghế 
rách, taplo nứt nẻ, trần sờn rách... người mua sẽ định giá thấp hẳn vì nghĩ rằng chủ 
cũ không chăm xe. Hơn nữa, nội thất xuống cấp cũng có thể báo hiệu xe sử dụng 
nhiều (vd: vô-lăng, cần số mòn vẹt thường tương quan với ODO lớn). Một mẹo nhỏ: 
người bán nên vệ sinh, dọn nội thất kỹ trước khi rao bán để cải thiện giá trị cảm quan 
của xe. 

• Động cơ, hộp số và các hạng mục kỹ thuật: Đây là trái tim của chiếc xe. Nếu động 
cơ còn vận hành êm ái, tăng tốc tốt, không rò rỉ dầu nhớt; hộp số chuyển số mượt 
mà; hệ thống treo, phanh hoạt động tốt – chiếc xe sẽ có giá gần với mức cao nhất 
trong khung của đời xe đó. Ngược lại, nếu máy có dấu hiệu hỏng hóc (như khói 
xanh, hao nhớt, tiếng kêu bất thường), hộp số giật hoặc trễ, gầm bệ kêu lục cục… 
người mua sẽ yêu cầu giảm giá rất mạnh, vì họ phải dự trù chi phí sửa chữa sau 
mua. Xe cũ từng “đại tu” máy, hộp số (làm lại máy, thay hộp số) thường bị người 
mua e ngại, giá giảm nhiều so với xe chưa từng phải mở máy. Lịch sử bảo dưỡng 
định kỳ có vai trò quan trọng: một chiếc xe thay dầu đúng hạn, bảo dưỡng đầy đủ tại 
hãng sẽ có hồ sơ rõ ràng để chứng minh tình trạng tốt của nó[7]. Anh Nguyễn Quốc 
Tuấn, một dân buôn xe, chia sẻ rằng hồ sơ bảo dưỡng đầy đủ giúp bán xe được giá 
và nhanh hơn, vì người mua tin tưởng vào chất lượng chiếc xe[20][21]. 

• Lịch sử tai nạn, sửa chữa lớn: Đây có lẽ là yếu tố làm giảm giá trị mạnh nhất. Một 
chiếc xe từng tai nạn nặng (đâm đụng ảnh hưởng đến khung sườn, đã sửa chữa lớn) 
sẽ bị định giá rất thấp so với xe cùng loại chưa từng tai nạn[22]. Thậm chí, nhiều 
người mua còn từ chối thẳng xe có lịch sử đâm đụng lớn dù giá rẻ. Theo giới buôn 
xe, xe đã đâm va nặng dù sửa rồi cũng thường bị định giá giảm 35–50% so với giá 
trị xe ban đầu[6]. Tương tự, xe từng ngập nước (thủy kích) có thể mất giá hàng chục 
phần trăm vì rủi ro lỗi điện và động cơ sau này rất cao. Do đó, khi thẩm định giá, nếu 
xe có “vết” lịch sử xấu (tai nạn, thủy kích, thay thế phụ tùng quan trọng như động 
cơ, hộp số), bạn phải trừ hao đáng kể so với xe “zin”. Ngược lại, xe nguyên bản 
100%, chưa từng đâm đụng hay ngập nước sẽ bán được giá tốt nhất. 

• Trang bị và phụ tùng: Một khía cạnh tình trạng khác là các trang bị theo xe và phụ 
tùng. Nếu xe có option cao cấp (ví dụ bản đủ có cửa sổ trời, ghế điện, nhiều tính 
năng an toàn) thì giá bán sẽ cao hơn bản thiếu. Tuy nhiên, các trang bị này chỉ phát 
huy nếu còn hoạt động tốt – ví dụ camera, cảm biến, màn hình… còn dùng tốt sẽ 
giúp tăng giá trị, nhưng nếu chúng hỏng thì ngược lại, xe mất giá. Ngoài ra, việc xe 
còn phụ tùng zin hay đã độ chế nhiều cũng ảnh hưởng: Xe độ nhiều đồ chơi có thể 
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kén khách hơn, còn xe còn zin nguyên bản thường dễ bán và giữ giá hơn vì tạo sự yên 
tâm. 

Tóm lại, tình trạng thực tế của xe là yếu tố có trọng lượng lớn trong công thức định giá 
xe cũ. Một chiếc xe cùng đời, cùng số km nhưng tình trạng khác nhau có thể chênh lệch giá 
hàng chục phần trăm. Khi định giá, hãy đánh giá trung thực tình trạng xe của bạn trên các 
mặt: ngoại thất, nội thất, máy móc, lịch sử bảo dưỡng, tai nạn... để từ đó điều chỉnh mức 
giá cho phù hợp. Người bán cần nhớ: minh bạch và trung thực về tình trạng xe sẽ giúp 
giao dịch thuận lợi hơn – việc che giấu khuyết điểm lớn có thể làm mất niềm tin người mua 
và thương vụ đổ bể khi họ phát hiện ra vấn đề. 

Khung giá trị còn lại theo thời gian sử dụng (tham khảo) 
Để có cái nhìn tổng quát về mức khấu hao của ô tô theo thời gian, bảng dưới đây liệt kê tỷ 
lệ giá trị còn lại của xe theo số năm sử dụng (dựa trên quy định tính lệ phí trước bạ cho xe 
cũ tại Việt Nam): 

Số năm sử dụng Giá trị còn lại so với xe mới (%) 
Dưới 1 năm 90% 
1 – 3 năm 70% 
3 – 6 năm 50% 
6 – 10 năm 30% 
Trên 10 năm 20% 

Bảng trên cho thấy, ví dụ xe 5 năm tuổi còn khoảng 50% giá trị xe mới[23]. Tuy nhiên, đây 
chỉ là khung tham khảo theo thời gian sử dụng. Giá thực tế còn tùy thuộc số km thực tế và 
tình trạng xe. Chẳng hạn, cùng 5 năm tuổi nhưng nếu xe chạy rất ít và giữ gìn, giá có thể cao 
hơn mức 50%; ngược lại xe chạy nhiều, tình trạng kém có thể dưới 50%. Mặc dù vậy, bảng 
này cũng hữu ích để hình dung một chiếc xe cũ sau một số năm sẽ còn khoảng bao nhiêu 
phần trăm giá trị. Theo thống kê, ô tô thường khấu hao trung bình 15–20% mỗi năm trong 5 
năm đầu tiên[24] – con số này khá tương đồng với bảng trên. Sau 5 năm đầu, tốc độ mất 
giá thường chậm lại (còn ~50% giá trị), và từ năm thứ 10 trở đi thì giá xe thường chỉ còn 
~20% giá trị ban đầu hoặc thấp hơn. 

Ví dụ định giá xe cũ với các mẫu phổ biến 
Để hiểu rõ hơn cách số km và tình trạng ảnh hưởng đến giá, hãy xem một số ví dụ thực tế 
trên thị trường xe cũ Việt Nam với những mẫu xe phổ biến: 

Toyota Vios 

Toyota Vios được mệnh danh là “vua giữ giá” trong phân khúc xe sedan hạng B. Nhờ độ 
bền bỉ và thương hiệu Toyota uy tín, Vios cũ thường có giá cao hơn các đối thủ cùng đời. 
Theo thống kê tin rao trên Chợ Tốt Xe, Toyota Vios 2020 cũ hiện có giá trung bình khoảng 
410 triệu đồng, trong khi Vios 2016 (cùng thế hệ) khoảng 319 triệu đồng[25][26]. Như vậy 
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sau 4 năm sử dụng, một chiếc Vios mất khoảng ~90 triệu (~22% so với giá 410 triệu của đời 
2020). Thậm chí, dữ liệu từ một số salon cho thấy Vios đời 2019 có giá từ 295 triệu, còn đời 
2021 khoảng 346 triệu đồng[27]. Có thể thấy Vios chỉ giảm giá từ từ qua các năm, chứ 
không “rớt thảm” như nhiều mẫu xe khác. 

Yếu tố số km và tình trạng cũng rất quan trọng với Vios. Ví dụ, một chiếc Vios 2018 chạy 
100.000 km chắc chắn sẽ rẻ hơn đáng kể so với Vios 2018 chỉ chạy 50.000 km trong tình 
trạng còn mới. Trên thực tế, nhiều chiếc Vios từng chạy dịch vụ (taxi, Grab) tới 150.000 – 
200.000 km được rao bán giá rất thấp (có khi chỉ ~200 triệu cho đời 2017–2018), trong khi 
Vios chạy ít, chính chủ giữ kỹ cùng đời có thể bán 300+ triệu. Người mua rất chuộng Vios, 
nhưng cũng khắt khe: họ sẵn sàng trả thêm tiền cho xe zin, đẹp, odo thấp, và “chê” những 
xe Vios cũ nát, chạy quá nhiều hoặc lịch sử không minh bạch. 

Tóm lại, Toyota Vios cũ giữ giá tốt: sau ~5 năm vẫn có thể bán được ~60–70% giá trị ban 
đầu. Bí quyết là xe phải chạy ít km và không lỗi lầm. Nhờ đó, Vios trở thành lựa chọn hàng 
đầu cho ai mua xe cũ vì tính thanh khoản cao – và cũng là lợi thế cho người bán khi định giá. 

Hyundai Accent 

Hyundai Accent là mẫu sedan hạng B cạnh tranh trực tiếp với Vios. Những năm gần đây 
Accent cũng rất phổ biến nhờ giá hợp lý và trang bị tốt, nhưng về giá trị bán lại thì Accent 
thường nhỉnh thấp hơn Vios một chút. Theo Chợ Tốt Xe, Accent 2020 cũ hiện có giá trung 
bình khoảng 389 triệu, còn Accent 2016 cũ khoảng 315 triệu đồng[28][29]. Mức giảm từ 
đời 2020 về 2016 là khoảng 74 triệu, nhưng lưu ý 2016–2020 là giai đoạn Accent đổi model 
(2018 có mẫu mới), nên đời 2016 thuộc thế hệ cũ giá thấp hơn hẳn. Nếu so sát hơn, Accent 
2021 ~408,5 triệu so với Accent 2019 ~366 triệu, chênh lệch ~42 triệu trong 2 năm[30] – 
tương ứng khoảng 10% giá, phù hợp với quy luật khấu hao (~5%/năm trong giai đoạn này). 

So với Vios, Accent mới giá mềm hơn nên xe cũ cũng rẻ hơn tương ứng. Ví dụ cùng đời 
2020, Vios cũ ~410 triệu còn Accent cũ ~389 triệu[25][31]. Điều này phản ánh tâm lý 
chuộng Toyota của thị trường, giúp Vios nhỉnh giá hơn. Tuy nhiên, Accent không hề khó bán 
– do nhu cầu cao, giá Accent cũ cũng tương đối ổn định và giữ giá trong phân khúc của 
mình. 

Về ảnh hưởng của số km và tình trạng: Accent cũ nếu từng chạy dịch vụ (hãng taxi dùng 
Accent khá nhiều) sẽ bị ép giá khá mạnh. Một chiếc Accent 2018 ODO 120.000 km, từng 
làm taxi có thể chỉ bán ~300 triệu hoặc thấp hơn, trong khi Accent 2018 cá nhân chạy 
50.000 km, nội thất còn mới có thể bán ~360 triệu. Người mua nhìn chung đánh giá Accent 
không bền bỉ bằng Vios, nên họ càng quan tâm lịch sử bảo dưỡng: một chiếc Accent cũ 
nếu có sổ bảo dưỡng đầy đủ, thay dầu định kỳ sẽ tạo lòng tin và bán được giá hơn. Ngoài ra, 
Accent có nhiều phiên bản (Base, Đặc biệt...), bản đủ nhiều tiện nghi sẽ giữ giá hơn bản 
thiếu (vì bản thiếu ít người tìm trên thị trường xe cũ). 

Tổng kết, Hyundai Accent cũ mất giá nhanh hơn Vios đôi chút, nhưng không quá chênh 
lệch. Sau khoảng 5 năm, Accent có thể còn ~50-60% giá trị (tùy tình trạng). Nếu xe giữ gìn, 
không lỗi, Accent vẫn bán rất chạy trên các sàn xe cũ nhờ lượng khách hàng trẻ ưa chuộng. 
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Mazda 3 

Mazda 3 là mẫu sedan/hatchback hạng C được ưa chuộng nhờ thiết kế thời trang và nhiều 
công nghệ. Giá xe Mazda3 mới tương đối cao trong phân khúc (bán kính dao động 600-750 
triệu tùy phiên bản), do đó giá xe cũ cũng thuộc tầm cao và mức mất giá tính bằng tiền 
tuyệt đối khá lớn qua các năm. Theo Vietnamnet, Mazda3 đời 2015–2019 trên thị trường xe 
cũ có giá khoảng 375 – 580 triệu đồng tùy năm, còn đời 2019–2023 (thế hệ mới) dao động 
508 – 690 triệu đồng[32]. Điều này cho thấy một chiếc Mazda3 khoảng 8-10 năm tuổi 
(2015) còn tầm 375 triệu (~ bằng một chiếc Vios cũ cùng tuổi), tương đương khoảng 50% 
giá trị ban đầu sau 10 năm. Còn Mazda3 đời mới 2-3 năm tuổi vẫn giữ giá khá cao (trên 500 
triệu, tức ~70-80% giá trị xe mới). 

So sánh với xe Nhật cùng phân khúc như Toyota Altis, Mazda3 có mức mất giá hơi cao hơn 
do tâm lý người dùng đánh giá Mazda3 nhiều công nghệ nên nhanh lỗi mốt hơn. Tuy 
nhiên, vì Mazda3 bán rất chạy giai đoạn 2015-2020 nên thanh khoản tốt, nhiều người tìm 
mua xe cũ mẫu này. Về số km: do là xe phổ thông, một chiếc Mazda3 mà ODO cao 
(~100.000 km) sẽ gặp cạnh tranh với các xe Altis, Civic... nên người bán thường phải để giá 
hấp dẫn. Ví dụ, Mazda3 2018 chạy 80.000 km có thể rao ~560 triệu, nhưng nếu cũng 
Mazda3 2018 mà mới chạy 30.000 km, ngoại hình như mới có thể bán ~600+ triệu. Như 
Vietnamnet đưa tin, Mazda3 thế hệ cũ (2015-2019) giao dịch từ 375-580 triệu tùy năm, tức 
trung bình mỗi năm mất khoảng 5-7% giá trị; còn thế hệ mới (2020 trở đi) do giá xe mới cao 
nên xe cũ giữ giá trên 500 triệu trong vài năm đầu[32]. 

Yếu tố tình trạng cũng rất quan trọng với Mazda3, đặc biệt là các lỗi đặc thù. Người mua 
Mazda3 cũ thường để ý xe có bị các lỗi đã được cảnh báo không (như lỗi cá vàng đèn 
check-engine trên Mazda3 2015-2016, lỗi phanh tự động trên bản Premium 2019-2020...). 
Nếu xe đã được hãng khắc phục và bảo dưỡng kỹ, giá sẽ cao hơn xe chưa xử lý lỗi. Nội thất 
Mazda3 nếu còn mới, đặc biệt trên các bản cao cấp có da, cửa sổ trời... sẽ ghi điểm khi 
bán. Ngược lại, nếu xe độ chế nhiều (như độ đèn, độ âm thanh) có thể làm giảm giá trị do 
kén người mua thích zin. 

Tóm lại, Mazda3 cũ mất giá theo thời gian tương đối ở mức trung bình – không giữ giá 
bằng xe Toyota nhưng cũng không rớt nhanh như một số mẫu xe Hàn ít phổ biến. Sau ~5 
năm, Mazda3 có thể còn khoảng 60-70% giá trị tùy phiên bản. Người bán nên nhấn mạnh 
ưu điểm kiểu dáng và trang bị khi chào bán Mazda3, đồng thời minh chứng xe không lỗi “cá 
vàng” hay lỗi lớn để giữ giá tốt nhất. 

(Ngoài Vios, Accent, Mazda3, thị trường xe cũ Việt Nam còn nhiều mẫu khác có xu hướng 
định giá riêng. Ví dụ: Toyota Innova giữ giá tốt nhờ bền bỉ; Kia Morning cũ giá rẻ do cung 
nhiều; các xe SUV 7 chỗ máy dầu giữ giá hơn bản máy xăng do khách chuộng,... Tuy nhiên, 
tựu trung thì số km thấp và tình trạng xe tốt luôn là lợi thế giá cao cho mọi mẫu xe.) 

https://vietnamnet.vn/gia-xe-mazda3-cu-chi-tu-400-trieu-dong-khi-mua-can-kiem-tra-3-loi-sau-2268208.html#:~:text=Tr%C3%AAn%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20xe%20c%C5%A9%2C,d%E1%BA%ABn%20%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%B9ng
https://vietnamnet.vn/gia-xe-mazda3-cu-chi-tu-400-trieu-dong-khi-mua-can-kiem-tra-3-loi-sau-2268208.html#:~:text=Tr%C3%AAn%20th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20xe%20c%C5%A9%2C,d%E1%BA%ABn%20%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%B9ng


Tham khảo giá trên các nền tảng Chợ Tốt, Bonbanh, Carmudi, Xe Tốt, 
Carpla 
Khi đã nắm được các nguyên tắc định giá theo km và tình trạng, bước tiếp theo người bán 
nên làm là khảo sát giá thị trường trên nhiều kênh khác nhau. Ở Việt Nam hiện có nhiều 
sàn giao dịch ô tô cũ trực tuyến uy tín như Chợ Tốt Xe, Bonbanh.com, Carmudi.vn, Xe 
Tốt, Carpla,… Mỗi nền tảng có hàng ngàn tin đăng bán xe cũ, là nguồn dữ liệu quý giá để 
bạn tham khảo mức giá cho xe của mình. 

Cách so sánh giá trên các website: Hãy tìm các xe tương đồng với xe bạn về hãng, đời, 
phiên bản, số km và tình trạng. Ví dụ, nếu bạn cần định giá chiếc Hyundai Accent 2019 đã 
đi 50.000 km, hãy lên Chợ Tốt Xe hoặc Bonbanh tìm “Accent 2019” và lọc các xe ODO ~50k 
km, cùng phiên bản, xem họ đang rao bán bao nhiêu. Nên tham khảo nhiều nguồn để có 
cái nhìn khách quan. Các website như Chợ Tốt, Oto.com.vn, Bonbanh, Carmudi, Xe Tốt,... 
đôi khi sẽ có chênh lệch giá nhau một chút do đối tượng người bán khác nhau (cá nhân tự 
bán thường giá thấp hơn showroom một chút vì không phải cộng lợi nhuận). Vì vậy, bạn nên 
lấy trung bình hoặc khoảng giá chung làm căn cứ. Như lời khuyên từ các chuyên gia: hãy 
tham khảo giá trên nhiều trang web mua bán xe cũ uy tín và lấy mức giá đó làm chuẩn, 
sau đó tùy tình trạng xe mình mà điều chỉnh lên hoặc xuống cho phù hợp[33][34]. 

Ví dụ thực tế: Khi tham khảo trên Chợ Tốt Xe, bạn có thể thấy ngay thống kê giá trung bình. 
Chẳng hạn, giá Toyota Vios cũ trung bình ~340 – 369 triệu tùy đời xe[35][36], hay Hyundai 
Accent cũ trung bình ~363 – 393 triệu[37][30]. Các nền tảng khác như Bonbanh, Carmudi 
cũng có bảng giá theo năm để người dùng tham khảo. Tuy nhiên, hãy nhớ giá niêm yết trên 
đó thường là giá người bán mong muốn (offer), thực tế giao dịch có thể thấp hơn sau 
thương lượng. Do đó, bạn cũng nên xem thời gian đăng tin: xe nào đăng lâu chưa bán được 
có thể giá đòi hơi cao. 

Ngoài ra, cũng cần chú ý nguồn gốc tin đăng: Xe chính chủ cá nhân bán trên Chợ Tốt 
thường giá mềm hơn xe của salon bán lại (do salon phải có lãi). Nhưng bù lại mua từ salon 
có thể được bảo hành, hỗ trợ sang tên. Điều này ảnh hưởng gián tiếp đến định giá: nếu bạn 
là người bán cá nhân, có thể định giá thấp hơn một chút so với xe tương tự đang bán tại 
showroom để thu hút người mua. Ngược lại, nếu xe bạn có điểm cộng đặc biệt (như còn 
bảo hành hãng, độ thêm đồ xịn, biển số đẹp chẳng hạn), bạn có thể mạnh dạn để giá nhỉnh 
hơn mặt bằng. 

Tóm lại, đừng bỏ qua bước khảo giá thị trường trên các nền tảng trực tuyến. Chỉ vài giờ 
tìm kiếm, bạn sẽ nắm được ngay khoảng giá cho mẫu xe của mình, tránh định giá “hớ” quá 
cao khó bán hoặc quá thấp thiệt thòi. Hãy tận dụng tất cả nguồn thông tin sẵn có để tự tin 
hơn trong quá trình định giá. 

Hướng dẫn ước lượng giá xe cũ ngay tại nhà 
Dựa trên những phân tích trên, sau đây là hướng dẫn các bước cơ bản để bạn có thể tự 
ước lượng giá trị chiếc xe của mình tại nhà: 

https://katavina.com/tin-xe/cach-dinh-gia-xe-o-to-cu.html?srsltid=AfmBOor30HVh0XlNNc00C929qRJpp-2WJRfYT8hrboWnFQZDQB9veZDZ#:~:text=,m%E1%BB%A9c%20gi%C3%A1%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20nh%E1%BA%A5t
https://xe.chotot.com/kinh-nghiem/cach-dinh-gia-oto-cu.html#:~:text=M%E1%BB%99t%20trong%20nh%E1%BB%AFng%20c%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BB%8Bnh,s%E1%BB%91%20xe%2C%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%C6%A1%20xe
https://xe.chotot.com/mua-ban-oto-toyota-vios-sdcb2cm101#:~:text=Toyota%20Vios%20c%C5%A9%20l%C3%A0%20d%C3%B2ng,v%C3%A0%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20th%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%BF
https://xe.chotot.com/mua-ban-oto-toyota-vios-sdcb2cm101#:~:text=N%C4%83m%20s%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20Gi%C3%A1%20trung,b%C3%ACnh
https://xe.chotot.com/mua-ban-oto-hyundai-accent-sdcb5cm187#:~:text=Gi%C3%A1%20xe%20Accent%20c%C5%A9%20c%E1%BA%ADp,nh%E1%BA%ADt%2009%2F2025
https://xe.chotot.com/mua-ban-oto-hyundai-accent-sdcb5cm187#:~:text=,435%20tri%E1%BB%87u


1. Thu thập thông tin cơ bản về xe: Ghi lại các thông tin chính của xe bạn: hãng xe, 
model, năm sản xuất, phiên bản, số km đã đi, tình trạng tổng quan (có va chạm, 
sửa chữa gì lớn chưa), tình trạng nội ngoại thất, máy móc, v.v. Càng chi tiết càng tốt, 
vì đây là cơ sở để so sánh với thị trường. 

2. Tham khảo giá trị xe mới và tính khấu hao theo năm: Tìm giá xe mới (xe cùng loại, 
phiên bản) hiện tại hoặc tại thời điểm mua nếu đã ngừng sản xuất. Áp dụng khung 
khấu hao 15-20% mỗi năm trong 5 năm đầu để ước lượng giá trị còn lại một cách 
tham khảo[24]. Ví dụ, xe bạn 3 năm tuổi thì khoảng còn 70% giá trị; 5 năm tuổi còn 
khoảng 50% (theo bảng khung ở trên). Đây là mốc nền tảng trước khi điều chỉnh 
theo km và tình trạng. 

3. Điều chỉnh theo số km thực tế: Xem số km của xe bạn có chênh lệch so với mức 
trung bình hay không (15-20k km/năm). Nếu xe bạn chạy nhiều hơn trung bình, hãy 
giảm giá ước tính xuống tương ứng. Ví dụ, xe 5 năm mà chạy 100,000 km (thay vì 
~75k km) thì có thể giảm thêm 5-10% giá. Ngược lại, nếu xe đi ít (ví dụ 5 năm mới 
40,000 km) thì bạn có thể cộng thêm giá trị vì lợi thế này. Một cách khác là dùng quy 
tắc 20% mỗi 20.000 km đầu[11]: giả sử xe mới 600 triệu, nếu xe bạn đã đi 40,000 km 
thì mất khoảng 40% -> còn 60% giá trị (360 triệu). Dĩ nhiên cần kết hợp với tuổi xe vì 
thời gian cũng khiến xe mất giá. 

4. Đánh giá tình trạng và lịch sử xe: Thành thật chấm điểm tình trạng xe của bạn: 
xuất sắc, tốt, trung bình hay kém so với mặt bằng xe cùng đời. Nếu xe bạn bảo 
dưỡng định kỳ đầy đủ, chưa từng tai nạn hay ngập nước, ngoại thất nội thất còn 
mới, hãy mạnh dạn để giá nhỉnh hơn mặt bằng một chút vì đó là điểm cộng mà 
người mua sẵn sàng trả thêm. Ngược lại, nếu xe có khuyết điểm (vd: từng đâm nhẹ, 
đã sơn lại, nội thất xuống cấp, điều hòa không mát, lốp mòn, v.v.), hãy trừ bớt một 
khoản tương ứng chi phí khắc phục cho người mua. Đặc biệt, nếu xe có lịch sử tai 
nạn nặng hoặc thủy kích, thường phải giảm giá rất sâu (có thể chỉ còn 50-65% giá 
trị so với xe không lỗi)[6] – thực tế nhiều người mua sẽ né các xe này trừ khi giá cực 
rẻ. Còn nếu xe có phụ tùng độ thêm, bạn cân nhắc: đồ zin theo xe thường giữ giá hơn 
đồ độ (trừ khi bán cho người cũng thích độ giống bạn). 

5. So sánh với giá thị trường hiện tại: Sau khi có con số ước tính (từ bước 2-4), hãy 
đối chiếu với giá đang rao bán ngoài thị trường cho chắc chắn. Vào các trang như 
Chợ Tốt, Bonbanh, Oto.com.vn... tìm xe cùng loại, cùng đời. Xem họ đang bán tầm 
bao nhiêu, xe họ có điểm gì hơn/kém xe mình. Nếu giá bạn tính ra cao hơn nhiều so 
với thị trường, cần xem lại – có thể bạn đánh giá xe mình quá lạc quan. Ngược lại, 
nếu thấp hơn mặt bằng, bạn có thể nâng lên chút để tránh thiệt. Tham khảo thị 
trường là cách kiểm chứng tốt cho tính toán của bạn. 

6. Quyết định mức giá hợp lý để rao bán: Sau khi cân nhắc tất cả, hãy chọn một mức 
giá mà bạn cho là hợp lý. Nên đưa ra một khoảng giá (giá mong muốn và mức thấp 
nhất chấp nhận). Khi đăng tin bán, có thể để giá hơi nhỉnh lên một chút so với mức 
bạn thực sự muốn bán, để còn thương lượng với khách. Ví dụ, bạn muốn bán 500 

https://thanhphongauto.com/cach-dinh-gia-xe-o-to-cu/#:~:text=%C4%90%E1%BB%8Bnh%20gi%C3%A1%20xe%20%C3%B4%20t%C3%B4,n%C4%83m%20trong%205%20n%C4%83m%20%C4%91%E1%BA%A7u
https://duongxe.com/blog/posts/anh-huong-cua-so-km-da-di-toi-gia-tri-xe-o-to-cua-ban#:~:text=,theo%20s%E1%BB%91%20km%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91i
https://baomoi.com/dan-buon-tiet-lo-cach-dinh-gia-xe-o-to-cu-chuan-nhat-nguoi-ban-khong-lo-bi-ho-c51770906.epi#:~:text=Ngo%C3%A0i%20ra%2C%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20xe,gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B%20xe%20ban%20%C4%91%E1%BA%A7u


triệu thì có thể đăng 515 triệu (nhưng đừng chênh quá lớn dễ làm khách bỏ qua tin 
bạn). Nhớ chuẩn bị sẵn lập luận về ODO thấp, tình trạng tốt, bảo dưỡng đầy đủ... 
để thuyết phục người mua rằng mức giá bạn đưa ra là xứng đáng. 

7. Lưu ý các chi phí liên quan khác: Khi định giá xe, đừng quên rằng người mua còn 
nhìn vào chi phí lăn bánh và chi phí sở hữu. Nếu xe bạn gần đây vừa đóng phí 
đường bộ, đăng kiểm dài, lốp mới thay, bảo hiểm còn hạn… đó là lợi thế có thể giúp 
giữ giá cao hơn một chút (vì người mua tiết kiệm được tiền sau mua). Ngược lại, nếu 
xe đến hạn đăng kiểm, bảo hiểm sắp hết, lốp mòn… người mua sẽ tính chi phí đó 
vào và có thể ép giá xuống. Vì vậy, bạn có thể cân nhắc gia hạn đăng kiểm, mua 
bảo hiểm hoặc sửa chữa nhỏ trước khi bán để tăng giá trị chiếc xe. 

8. Tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc thợ: Nếu có người quen rành về xe cũ, đừng 
ngại nhờ họ thẩm định giúp chiếc xe và mức giá. Kinh nghiệm của họ rất hữu ích để 
phát hiện những điểm mà người trong nghề mới thấy (ví dụ giá trị của một số option, 
hay nhược điểm nào đó của xe bạn). Họ cũng có thể cho biết xu hướng thị trường 
hiện tại (xe nào đang hot, xe nào khó bán) để bạn định giá cho nhanh bán. Theo lời 
khuyên, việc tham khảo người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn định giá sát hơn và tránh 
được 85% rủi ro bán hớ hoặc mua nhầm xe kém[24][16]. 

Sau tất cả các bước trên, bạn sẽ có được mức giá ước lượng khá chính xác cho chiếc xe 
của mình. Hãy nhớ, định giá xe cũ là một nghệ thuật cân bằng giữa khoa học (số liệu) và 
nghệ thuật (cảm giác thị trường). Bạn cần linh hoạt dựa trên thông tin thu thập được và 
cũng sẵn sàng thương lượng điều chỉnh. Đừng quá lo lắng nếu ban đầu chưa tự tin – qua 
trải nghiệm thực tế, bạn sẽ ngày càng định giá “chuyên nghiệp” hơn. 

Ngoài lề: Khi đã định giá xe xong, đừng quên tính toán thêm các chi phí sở hữu xe như bảo 
hiểm. Một chiếc xe giá trị cao sẽ kéo theo phí bảo hiểm cao hơn và ngược lại. Bạn có thể sử 
dụng các công cụ trực tuyến để ước tính nhanh phí bảo hiểm bắt buộc ô tô và bảo hiểm 
thân vỏ (tự nguyện) cho chiếc xe của mình, giúp dự trù chi phí nếu tiếp tục sử dụng hoặc 
tư vấn cho người mua mới. (Ví dụ: Công cụ A ước tính phí bảo hiểm bắt buộc theo giá trị xe 
và dung tích động cơ; công cụ B tính phí bảo hiểm thân vỏ dựa trên tỷ lệ % giá trị xe và gói 
bảo hiểm chọn.) Việc này tuy không trực tiếp ảnh hưởng đến giá bán xe, nhưng cung cấp 
thông tin đầy đủ sẽ tạo niềm tin và thuận lợi hơn trong giao dịch. 

 

Kết luận: Định giá một chiếc ô tô cũ đòi hỏi sự tổng hợp thông tin và đánh giá khách quan 
về số km đã đi và tình trạng thực tế của xe, kết hợp với việc khảo sát giá thị trường. Với 
hướng dẫn trên, hy vọng bạn có thể tự tin hơn trong việc xác định giá trị xế yêu của mình 
trước khi bán hoặc trao đổi. Chúc bạn thành công và có giao dịch thuận lợi![38] 
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